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1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Hoạt động chủ đề

# + # # # # #

4 6

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần 
thục các động tác trong bài tập
thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát trong chủ đề giao 
thông. Bắt đầu và kết thúc động 
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 
trong bài tập thể dục thuộc chủ 
đề PTGT

Bài 7: +Tàu hỏa,Máy bay
+Đưa tay ra trước, sang 

ngang
+Đưa chân ra các phía

+Đứng quay người sang 
bên

+Bật luân phiên chân 
trước, chân sau

1 x TDS TDS TDS TDS

7 23

Giữ được thăng bằng cơ thể khi 
thực hiện vận động đứng một
chân và giữ thẳng người trong 12 
giây

Đứng một chân, giữ thẳng 
người trong 10 giây

HĐNT: "Đứng một chân, 
giữ thẳng người trong 12 

giây ",
HĐNT: Ai đứng giỏi

x HĐNT

Trẻ
đứng 
một 
chân 
được 
10

21 46
Bền bỉ, dẻo dai, duy trì tốc độ 
chạy liên tục 120- 150m không 
hạn chế thời gian

Chạy liên tục 150m không hạn 
chế thời gian

Tiết học: Chạy liên tục 
150m không hạn chế thời

gian
HĐNT: Thi chạy tiếp sức 
(mỗi vòng chạy 150m)

x HĐH+ 
HĐNT

30.a 67 Nhanh nhẹn, khéo léo tung đập 
bắt bóng tại chỗ

Tung, đập bắt bóng tại chỗ ( 
tiết tổng hợp)

Tiết học: ( ôn) "Tung, đập 
bắt bóng tại chỗ" x HĐNT HĐH+ 

HĐNT



36 84
Ném được trúng đích ngang ở
khoảng cách xa 2m, đường kính 
40cm bằng 1 tay/ 2 tay

Ném trúng đích ngang ở
khoảng cách xa 2m, đường 
kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay

Tiết học "Ném trúng đích 
ngang ở khoảng cách xa 

2m, đường kính 40cm bằng 
1 tay/ 2 tay"

Chơi vận động: Ném trúng 
đích

1 x HĐH+ 
HĐNT HĐNT

44 103 Giữ được thăng bằng khi bật qua 
vật cản cao 20-25 cm Bật qua vật cản cao 20-25cm

Tiết học: " Bật qua vật cản 
cao 15-20cm" HĐNT: Ai

bật giỏi
x HĐH+ 

HĐNT HĐNT

Nâng
cao 
15-20
lên 20

60 147

Biết mỗi thực phẩm có nhiều 
dạng chế biến và cách ăn khác
nhau. Có khả năng thực hành một 
số thao tác cơ bản trong chế biến 
một số món ăn, thức uống đơn
giản

Thao tác cơ bản trong chế biến 
một số món bánh trôi nước

HĐG: Thực hành chế biến 
một số món ăn hàng ngày x HĐG HĐG HĐG HĐG

63 153
Trẻ được chăm sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo khoa học - Một số chế độ ăn khi trẻ bị 

bệnh suy dinh dưỡng

- Ăn đa dạng ( thực phẩm 
đảm bảo VSATTP) 5 x VS- 

AN
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

96 223
Tự giác thực hiện được một số 
quy định về an toàn tại nơi công 
cộng

Quy định đảm bảo an toàn nơi 
công cộng,

Thực hành một số quy định 
về an toàn nơi công công: 

Không leo trèo, bẻ cây, 
không đi ra đường một

mình…

x HĐC HĐC

98 225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC + # # # #



110 242
Biết đặc điểm, công dụng của một 
số PTGT và phân loại theo 2 - 3
dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng của một 
số PTGT và phân loại theo 2 - 
3 dấu hiệu

Tiết học: Bé tìm hiểu về 
các loại PTGT đường thuỷ 

HĐG: Thực hành phân
loại các loại PTGT theo 

đặc điểm

1 x HĐH+ 
HĐG

110.
a

242.
a

Biết đặc điểm, công dụng của một 
số PTGT và phân loại theo 2 - 3
dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng của một 
số PTGT và phân loại theo 2 - 
3 dấu hiệu

Tiết học: Bé tìm hiểu về 
các loại PTGT Đường bộ 
HĐG: Thực hành phân
loại các laoij PTGT theo 

đặc điểm

x HĐH+ 
HĐG

110.
b

242.
b

Biết đặc điểm, công dụng của một 
số PTGT và phân loại theo 2 - 3
dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng của một 
số PTGT và phân loại theo 2 - 
3 dấu hiệu

Tiết học: Bé tìm hiểu về 
các loại PTGT đường sắt - 

đường hàng không
HĐG: Thực hành phân loại 

các laoij PTGT theo đặc
điểm

x HĐH+ 
HĐG

139 293 Biết đếm trong phạm vi 9 và đếm 
theo khả năng

Đếm trong phạm vi 9, đếm 
xuôi, đếm ngược theo khả 
năng

Dạy trẻ đếm trong phạm vi 
9 đếm xuôi, đếm ngược 

theo khả năng
1 x HĐG HĐG HĐG HĐG

142 302
Biết tách , gộp các nhóm đối 
tượng trong phạm vi 9, đếm và 
nói kết quả

Tách, gộp các nhóm đối tượng 
bằng các cách khau và đếm 
trong phạm vi 9

Tiết học: Số 9 tiết 3 HĐG: 
Chia tách số lượng 9 làm 2 
phần theo các cách.

1 x HĐH+ 
HĐG

144 307

Có khả năng nhận biết ý nghĩa 
các con số được sử dụng trong
cuộc sống hằng ngày ( biển số xe, 
số điện thoại của cảnh sát giao 
thông..)

Nhận biết ý nghĩa các con số 
được sử dụng trong cuộc sống
hằng ngày ( biển số xe, số điện 
thoại,…)

Tiết học: Tìm hiểu về ý 
nghĩa của các con số dược 
sử dụng trong cuộc sống.

1 x HĐH+ 
HĐG



150 317
Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp 
và tiếp tục sắp xếp theo quy tắc 1- 
2-1 theo chủ đề giao thông.

Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý 
thích (1 ô tô- 2 xe máy- 1 
thuyền)

HĐG: Bé chơi sắp xếp 
theo quy tắc (1 ô tô- 2 xe 

máy- 1 thuyền)
x HĐG HĐG HĐG

158 334
Có khả năng chắp ghép các hình 
hình học để tạo thành các hình 
mới theo ý thích và theo yêu cầu

Chắp ghép các hình PTGT 
theo ý thích và theo yêu cầu

- Lựa chọn các hình hình 
học để tạo thành hình các 

PTGT
x HĐG

159 335 Biết tạo ra một số hình PTGT 
bằng các cách khác nhau

Tạo ra một số hình PTGT 
bằng các cách khác nhau

Thực hành chắp ghép các 
hình hình học để tạo thành 

hình các PTGT theo ý
thích và theo yêu cầu

x HĐG HĐG HĐG

161 339

Xác định được vị trí của đồ vật 
(phía trước- phía sau, phía trên -
phía dưới, phía phải - phía trái so 
với một vật nào đó làm chuẩn

Xác định được vị trí của đồ vật 
(phía trước- phía sau, phía trên 
phía dưới, phía phải - phía trái 
so với một vật nào đó làm
chuẩn

Tiết học: "Xác định vị trí 
của đồ vật so với bạn

khác với một vật nào đó 
làm chuẩn"

x HĐH+ 
HĐG

180 375 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ + # # # #

185 385
Có khả năng nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

HĐG, HĐC: Truyện 
Những tấm biển hiệu 

biết nói"
Xe lu và xe ca, Một phen 

sợ hãi….

1 x HĐG HĐC

186 386

Có khả năng nghe các bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

HĐC, HĐG, ĐTT Cho trẻ
nghe bài hát: em đi qua 
ngã tư đường phố, Em đi 

chơi thuyền..
Bài thơ: Giúp bà Câu 

đố,: về PTGT

x ĐTT HĐC



190 394
Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, 
hiện tượng nào đó để người nghe 
có thể hiểu được

Phát âm các tiếng có phụ âm 
đầu, phụ âm cuối gần giống 
nhau và các thanh điệu các từ

- Trò chơi phát triển ngôn 
ngữ ( Tìm tên PTGT bắt 
dầu bằng chữ cái g-y, p, 

q..)

x HĐG HĐG

193 403

Biết miêu tả sự việc có nhiều tình 
tiết theo trình tự với một số thông 
tin về hành động, tính cách, trạng 
thái,.. của nhân vật

Miêu tả sự việc có nhiều tình 
tiết theo trình tự với một số 
thông tin về hành động, tính 
cách, trạng thái,.. của nhân vật

Tiết học: Kể chuyện sáng 
tạo theo tranh minh họa x HĐH+ 

HĐG

194.
a 404

Có khả năng đọc thuộc, biểu cảm 
bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Đọc thuộc, biểu cảm bài thơ, 
ca dao, đồng dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề thực hiện

Tiết học: Thơ "Cô dạy con" x HĐH+ 
HĐG

208 437 Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu 
thông thường trong cuộc sống

Làm quen, thực hiện theo chỉ 
dẫn của một số kí hiệu thông 
thường ở nơi công cộng

Nhận ra ký hiêu thông 
thường: Nơi nguy hiểm, 

biển báo giao thông, lối ra 
vào nhà vệ sinh…

x HĐC HĐC

210 441
Có khả năng nhận dạng các chữ 
trong bảng chữ cái Tiếng Việt, 
chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong 
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

Tiết học: LQCC: p-q; 
HÐG: Bé tô, nối, sao chép, 

gạch chân chữ cái p-q;
1 x HĐH+ 

HĐG HĐG

210.
a 441

Có khả năng nhận dạng các chữ 
trong bảng chữ cái Tiếng Việt, 
chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong 
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

Tiết học: LQCC: g, y 
HÐG: Bé tô, nối, sao chép, 

gạch chân chữ cái g, y
x HĐH+ 

HĐG



211 444
Biết tô, đồ các nét chữ, sao 
chép một số kí hiệu, chữ cái, 
tên của mình

Sao chép một số kí hiệu, chữ 
cái, tên của mình

Tô, in chữ cái đã học p- 
q g y, Sao chép một số 

kí hiệu , tên các loại 
PTGT

x HĐG HĐG HĐG

213 446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI + # # # #

227 471

Cố gắng tự hoàn thành đến cùng 
công việc được giao có sự giám 
sát của giáo viên. Tự nhận xét
được mức độ hoàn thành công 
việc. Biết thể hiện sự vui thích 
khi hoàn thành công việc

Thực hiện công việc theo sự 
phân công và giám sát của cô 
giáo

- Tổ 1 kê bàn ghế
- Tổ 2 sắp xếp đồ dùng

- Tổ 3: trải chiếu ...
x VS- 

AN
VS- 
AN

VS- 
AN

VS- 
AN

232 476
Biết thể hiện sự an ủi và chia vui 
với người xung quanh. Dễ hòa 
đồng với bạn bè trong nhóm chơi

Quan tâm đến người xung 
quanh: Nhắc nhở mọi người
chấp hành luật giao thông, giúp 
đỡ người già khi qua đường….

- Thực hành chơi đóng 
vai theo chủ đề giao 

thông
x HĐG

241 491

Thực hiện được một số quy định 
ở nơi công cộng phù hợp độ tuổi: 
đi đúng phần đường, không nô
đùa, chạy nhảy khi ra đường….

Thực hiện một số quy định ở 
nơi công cộng: Không làm ồn 
nơi công cộng, đi bên phải lề 
đường…..

Tiết học: " Bé chấp 
hành luật luật giao

thông".
HĐC: " Trò chuyện 

với trẻ về luật lệ giao 
thông".

x HĐC HĐH+ 
HĐG

244 500

Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn 
kết với bạn bè và chấp nhận sự 
phân công của nhóm bạn và 
người lớn trong nhóm chơi theo 
chủ đề giao thông.

Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
Tham gia chơi hoạt 
động trên tinh thần 
đoàn kết theo nhóm

x HĐG



247 506
Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ
bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 
đơn giản cùng người khác.

Quan tâm, chia sẻ, nhường 
nhịn, giúp đỡ bạn: Nhắc bạn 
giữu an toàn giao thông, không 
đùa nghịch ngoài đường

Trò chuyện với trẻ về 
tác hại của việc không 

chấp hành luật giao 
thông

x HĐC

24
8

507

Biết tìm cách để giải quyết mâu 
thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp 
của người khác, chấp nhận 
nhường nhịn )

Cách đề nghị sự giúp đỡ của 
người khác khi cần thiết

Nhờ người giúp đỡ khi 
gặp khó khăn: bị lạc, 
gặp nguy hiểm, ốm 

đau...

x HĐC HĐC

25
3

518 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ + # # # #

256 523

Chăm chú lắng nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, 
nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động 
tác minh họa) theo bài hát, bản 
nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng 
dao thích nghe kể câu chuyện 
phù hợp với độ tuổi và chủ đề 
Giao thông

Nghe bài hát, bản nhạc; 
Em đi mẫu giáo, Vui đến 
trường thơ: Tình bạn, Cô 
giáo của con , đồng dao: 
Chú cuội Truyện: 
gà tơ đi học, Bé Hiền đi 
học phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

Cho trẻ nghe qua băng 
đĩa các bài hát, bản 

nhạc; Em đi qua ngã tư 
đường phố, đường em 
đi. Truyện: Vì sao thỏ 
cụt đuôi, Qua đường... 
phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

x HĐC ĐTT HĐC ĐTT

25
9

528

Thích nghe và nhận ra sắc thái 
(vui, buồn, tình cảm tha thiết) của 
các bài hát, bản nhạc. Nhận biết 
các thể loại âm nhạc khác nhau
(nhạc thiếu nhi, dân ca)

Nghe và nhận biết các thể loại 
âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

Cho trẻ nghe và nhận ra 
sắc thái của các thể loại 
âm nhạc khác nhau (nhạc
thiếu nhi: Em đi qua ngã tư 

đường phố, em đi chơi 
thuyền...

x ĐTT ĐTT ĐTT



261.
a

532.
a

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát 
diễn cảm phù hợp với sắc thái,
tình cảm của bài hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm của 
bài hát

Tiết học: Biểu diễn văn 
nghệ

HĐG: Anh phi công 
ơi; Đường em đi; Em 
đi qua ngã tư đường 

phố; Em đi chơi 
thuyền...

1 x HĐH+ 
HĐG HĐG

262 537

Có khả năng vận động nhịp
nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp 
điệu bài hát, bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay theo các loại tiết 
tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc 
thái phù hợp với các bài hát,
bản nhạc. Sử dụng các dụng cụ 
gõ đệm theo phách, nhịp, tiết 
tấu

Tiết học: Dạy 
VĐTTN em đi chơi 

thuyền
HĐG: hát em đi chơi 

thuyền,...

1 x HĐH+ 
HĐG HĐG

265 544

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để 
tạo thành bức tranh về chủ đề 
giao thông có màu sắc hài hòa, bố 
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có 
màu sắc hài hòa, bố cục cân 
đối: Vẽ PTGT, Vẽ biển báo 
giao thông…

Tiết học: Vẽ thuyền 
trên biển ( ĐT) HĐG: 

Vẽ thuyền trên biển x HĐH+ 
HĐG

266 547

Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé 
dán để tạo thành bức tranh về 
chủ đề giao thông có màu sắc hài 
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài hoa, bố 
cục cân đối

Tiết học: : "Cắt dán 
biển báo giao thông" 
HĐG: "Cắt dán biển 

báo giao thông"

x HĐH+ 
HĐG

267 550
Biết phối hợp các kĩ năng nặn để 
tạo thành sản phẩm có bố cục cân 
đối

Phối hợp các kĩ năng nặn để 
tạo thành sản phẩm có bố cục 
cân đối

HĐG: Nặn bánh xe, nặn 
ô tô, xe tăng… x HĐG



268 553

Biết phối hợp các kĩ năng xếp 
hình để tạo thành các sản phẩm 
có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố 
cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng xếp hình 
để tạo thành các sản phẩm có 
kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố 
cục cân đối: xếp hình PTGT, 
Xếp mô hình ngã tư đường 
phos…

- Xếp hình PTGT, xếp 
mô hình ngã tư đường 

phố…
x HĐG

274 565
Có khả năng đặt lời theo giai điệu 
một bài hát, bản nhạc quen thuộc 
(một câu hoặc một đoạn)

Đặt lời theo giai điệu một bài 
hát, bản nhạc quen thuộc (một 
câu hoặc một đoạn)

Trò chơi âm nhac: 
Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát.
x HĐC HĐC

275 568

Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn 
các dụng cụ, nguyên vật liệu phù 
hợp để tạo ra sản phẩm theo ý 
thích

Tìm kiếm, lựa chọn các dụng 
cụ, nguyên vật liệu phù hợp để 
tạo ra sản phẩm theo ý thích

- Tiết học steam: Chế tạo 
máy bay bằng lọ sữa

-Trò chơi "Xưởng sản xuất 
đồ chơi"

- Làm đồ chơi bằng vật
liệu thiên nhiên và vật liệu 

đã qua sử dụng làm các 
PTGT

1 x HĐH+ 
HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ
VÀO CHỦ ĐỀ 197 44 23 23 23 24

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 9 6 7 6 7

- Lĩnh vực nhận thức 10 5 6 5 5

- Lĩnh vực ngôn ngữ 9 5 4 4 4

- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 6 2 2 3 4

- Lĩnh vực thẩm mỹ 10 5 4 5 4



Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 23 23 23 24

Trong đó: - Đón trả trẻ 2 1 1 2

- Thể dục sáng 1 1 1 1

- Hoạt động góc 9 10 9 9

- Hoạt động ngoài trời 1 1 1 1

- Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 2 2

- Hoạt động chiều 3 3 4 4

- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

- Lễ hội 0 0 0 0

- Hoạt động học 0 0 0 0

Hoạt động học+ Hoạt động góc 4 4 4 4

Hoạt động học+ Hoạt động chiều 0 0 0 0

Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời 1 1 1 1

Hoạt động học+Hoạt động chiều+Hoạt động góc 0 0 0 0

Hoạt động góc + Hoạt động chiều 0 0 0 0

Hoạt động học + Lễ hội 0 0 0 0

Vệ sinh ăn ngủ + Hoạt động chiều 0 0 0 0
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Đón trả trẻ + Hoạt động chiều 0 0 0 0

- Hoạt động học 5 5 5 5

Chia ra : + Giờ thể chất 1 1 1 1

+ Giờ nhận thức 1 2 2 1

+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

+ Giờ TC-KNXH 0 0 0 1

+ Giờ thẩm mỹ 2 1 1 1

Tổng hoạt động học 5 5 5 5

  
     I.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

PTGT đường thuỷ 1 Từ 24 - 28/3 Lê Thị Năm

PTGT đường bộ 1 Từ 31/3 - 04/04 Vũ Thị Thuỳ Linh

PTGT Đường hàng không- đường sắt 1 Từ 7/4 - 11/4 Lê Thị Năm

Luật lệ giao thông 1 Từ 14/4 - 18/4 Vũ Thị Thuỳ Linh
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II.CHUẨN BỊ:
              Nhánh 1

CĐ: “PTGT đường thủy”
Nhánh 2

 CĐ: “PTGT đường bộ”
Nhánh 3

CĐ: “PTGT đường hàng 
không- đường sắt ’’

Nhánh 4
CĐ: “Bé học luật lệ giao 

thông”

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch bài soạn
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
- XDMT cho trẻ hoạt động 
phù hợp chủ đề.

- Xây dựng kế hoạch bài 
soạn
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
và đồ dùng cho trẻ hoạt 
động.
- XDMT cho trẻ hoạt động 
phù hợp chủ đề.

- Xây dựng kế hoạch bài soạn
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
- XDMT cho trẻ hoạt động 
phù hợp chủ đề.

- Xây dựng kế hoạch bài 
soạn
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 
và đồ dùng cho trẻ hoạt 
động.
- XDMT cho trẻ hoạt động 
phù hợp chủ đề. 

Nhà trường
- Duyệt kế hoạch chủ đề
- Cung cấp một số đồ dùng, 
phương tiện dạy học

- Duyệt kế hoạch chủ đề
- Cung cấp một số đồ dùng, 
phương tiện dạy học

- Duyệt kế hoạch chủ đề
- Cung cấp một số đồ dùng, 
phương tiện dạy học

- Duyệt kế hoạch chủ đề
- Cung cấp một số đồ dùng, 
phương tiện dạy học

Phụ huynh

- Ủng hộ nguyên vật liệu cho 
cô làm đồ dùng đồ chơi: Chai 
nhựa, lõi giấy, hộp, lọ,...
- Trò chuyện với trẻ về một 
số loại PTGT đường thủy
- Cho trẻ làm quen một số bài 
hát, bài thơ, câu chuyện trong 
chủ đề PTGT
+Nghe các bài hát: Em đi 
chơi thuyền, Anh phi công ơi, 
Em đi qua ngã tư đường phố, 
Bác đưa thư vui tính, VĐ 
Bông hoa mừng cô…
+Bài thơ: Cô dạy, Bé tập đi 
xe đạp, Giúp bà,…  
+ Truyện: Qua đường, 
Những tấm biển biết nói, 
Kiến con đi ô tô,… 

- Ủng hộ nguyên vật liệu cho 
cô làm đồ dùng đồ chơi: 
Chai nhựa, lõi giấy, hộp, 
lọ,...
- Trò chuyện với trẻ về một 
số loại PTGT đường bộ - sắt
- Cho trẻ làm quen một số 
bài hát, bài thơ, câu chuyện 
trong chủ đề PTGT
+Nghe các bài hát: Em đi 
chơi thuyền, Anh phi công 
ơi, Em đi qua ngã tư đường 
phố, Bác đưa thư vui tính, 
VĐ Bông hoa mừng cô…
+Bài thơ: Cô dạy, Bé tập đi 
xe đạp, Giúp bà,…  
+ Truyện: Qua đường, 
Những tấm biển biết nói, 

- Ủng hộ nguyên vật liệu cho 
cô làm đồ dùng đồ chơi: Chai 
nhựa, lõi giấy, hộp, lọ,...
- Trò chuyện với trẻ về luật lệ 
an toàn giao thông
- Cho trẻ làm quen một số bài 
hát, bài thơ, câu chuyện trong 
chủ đề PTGT
+Nghe các bài hát: Em đi chơi 
thuyền, Anh phi công ơi, Em 
đi qua ngã tư đường phố, Bác 
đưa thư vui tính, VĐ Bông 
hoa mừng cô…
+Bài thơ: Cô dạy, Bé tập đi xe 
đạp, Giúp bà,…  
+ Truyện: Qua đường, Những 
tấm biển biết nói, Kiến con đi 
ô tô,… 

- Ủng hộ nguyên vật liệu 
cho cô làm đồ dùng đồ 
chơi: Chai nhựa, lõi giấy, 
hộp, lọ,...
- Trò chuyện với trẻ về một 
số loại PTGT đường  hàng 
không
- Cho trẻ làm quen một số 
bài hát, bài thơ, câu chuyện 
trong chủ đề PTGT
+Nghe các bài hát: Em đi 
chơi thuyền, Anh phi công 
ơi, Em đi qua ngã tư đường 
phố, Bác đưa thư vui tính, 
VĐ Bông hoa mừng cô…
+Bài thơ: Cô dạy, Bé tập đi 
xe đạp, Giúp bà,…  
+ Truyện: Qua đường, 
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              Nhánh 1
CĐ: “PTGT đường thủy”

Nhánh 2
 CĐ: “PTGT đường bộ”

Nhánh 3
CĐ: “PTGT đường hàng 

không- đường sắt ’’

Nhánh 4
CĐ: “Bé học luật lệ giao 

thông”

Kiến con đi ô tô,… Những tấm biển biết nói, 
Kiến con đi ô tô,… 

Trẻ

- Chuẩn bị về tâm lý, sức 
khỏe
-Nghe bố mẹ trò chuyện về 
chủ đề khi ở nhà

- Chuẩn bị về tâm lý, sức 
khỏe
-Nghe bố mẹ trò chuyện về 
chủ đề khi ở nhà

- Chuẩn bị về tâm lý, sức 
khỏe
-Nghe bố mẹ trò chuyện về 
chủ đề khi ở nhà

- Chuẩn bị về tâm lý, sức 
khỏe
-Nghe bố mẹ trò chuyện về 
chủ đề khi ở nhà

    

      IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện với trẻ về cách đề nghị người giúp đỡ khi gặp khó khăn: bị lạc, gặp nguy hiểm,...
- Trò chuyện về ngày 8/3
- Trò chuyện với trẻ về tác hại của việc không chấp hành luật giao thông
- Nhờ người giúp đỡ khi gặp khó khăn: bị lạc, gặp nguy hiểm, ốm đau...
- Cho trẻ nghe các bài hát dân ca,  nhạc thiếu nhi và nêu cảm nhận của bản thân
+ Bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố, Đường em đi, Bác đưa thư vui tính, Em đi chơi thuyền, Bông hoa 
mừng cô....                                    
+ Bài thơ: Cô dạy, Giúp bà, …                                                                                       
+ Kể chuyện: Qua đường,  Những tấm biển hiệu biết nói, Xe lu và xe ca...
- Nghe nhạc thiếu nhi: Bạn ơi có biết, Em đi qua ngã tư đường phố…

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu đi các kiểu đi.
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố”
HH: +Tàu hoả, máy bay
+Đưa tay ra trước, sang ngang
+Đưa chân ra các phía
+Đứng quay ngưởi sang hai bên
+Bật luân phiên chân trước, chân sau
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
1

PTGT 
đường 
thuỷ

Ngày 24/3
PTTC

Bật qua vật cản 15-
20cm

Ngày 25/3
PTNT

Bé tìm hiểu về 
PTGT đường thuỷ

Ngày 26/3
PTTM

Vẽ: thuyền trên 
biển

Ngày 27/3
PTNN

Thơ: Cô dạy con

Ngày 28/3
PTTM

Dạy VĐTTTN bài: 
Em đi chơi thuyền

Nhánh    
2

PTGT 
đường 

bộ

Ngày 31/3
PTTC

Ném trúng đích 
nằm ngang bằng 

1tay/2 tay

Ngày 1/4
PTNT

Tìm hiểu về PTGT 
đường đường bộ

Ngày 2/4
PTNN

LQCC: p-q

Ngày 3/4
PTNT

Xác định của vị trí 
đồ vật so với bạn 

khác,với một vật nào 
đó làm chuẩn

Ngày 4/4
PTTM

Dạy kỹ năng ca hát 
bài: Bác đưa thư vui 

tính

Nhánh    
3

PTGT 
đường 
hàng 

không,
đường 

sắt

Ngày 07/4
PTTC

Chạy liên tục 120m 
không hạn chế thời 

gian 

Ngày 8/4
PTNT

Tìm hiểu về PTGT 
đường hàng không, 

đường sắt

Ngày 9/4
PTNN

LQCC: g-y

Ngày 10/4
PTNT

Số 9 ( Tiết 3)

Ngày 11/4
STEAM :

Chế tạo máy bay 
bằng lọ sữa

Nhánh 
4

Luật 
lệ giao 
thông

Ngày 1/4
PTTC

Ôn : Tung và đập 
bắt bóng tại chỗ

Ngày 2/4
PTTCKNXH

Bé chấp hành luật 
lệ giao thông

Ngày 3/4
PTNN

Kể chuyện sáng tạo 
theo tranh

Ngày 4/4
PTNT

Nhận biết ý nghĩa 
của các con số được 
sử dụng trong cuộc 

sống hàng ngày

Ngày 5/4
PTTM

Cắt dán biển báo 
giao thông

Nhánh
 1

- Quan sát bầu trời
- TCVĐ:  Ai đứng 
giỏi
- Chơi theo ý thích

- Q/s cây sung
- TCVĐ: Ném 
trúng đích
- Ch¬i tù do theo 
khu vực

- Vẽ hoa trên sân
- TCVĐ:  Ai bò 
khéo
- Chơi theo ý thích

- Q/s vườn cổ tích
- TCVĐ: Ném trúng 
đích
- Ch¬i tù do theo 
khu vực

- Quan sát cây khế
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh
 2

- Vẽ thuyền 
- TCVĐ: Ai bò 
khéo
- Ch¬i tù do theo 
khu vực 

- Quan sát bầu trời
- TCVĐ:  Ai bật 
giỏi
- Chơi theo ý thích

- Quan sát góc 
thiên nhiên
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do 

- Q/s cây hoa giấy
- TCVĐ:Ai đứng 
giỏi
- Ch¬i tù do theo 
khu vực 

- Cắt dán các loại 
kiểu lá cây: tròn, trái 
tim, răng cưa, uốn 
lượn…
- TCVĐ: Ai bật giỏi
- Ch¬i tù do

Nhánh
3

- Quan sát xe máy
- TCVĐ:  Ai đứng 
giỏi

- Chơi tự do

- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Tung , 
đập và bắt bóng
- Chơi theo ý thích

- Quan sát xe ô tô
- TCVĐ: Ném 
trúng đích
- Chơi theo khu 
vực

 - Vẽ PTGT đường 
bộ trên sân
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ 

- Chơi tự do

- Quan sát góc thiên 
nhiên
-  TCVĐ: Tung đập 
và bắt bóng
- Chơi theo ý thích

Nhánh 
4

- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Thi chạy 

tiếp sức
- Chơi theo ý thích

- Q/s biển báo giao 
thông
 - TCVĐ: Tung đập 
và bắt bóng
- Chơi tự do 

- Vẽ biển báo giao 
thông
- TCVĐ: Ai bò 
khéo
- Chơi theo ý thích

- Quan sát cây khế
- TCVĐ: Ném trúng 
đích
- Chơi tự do 

- Cắt dán các loại 
kiểu lá cây: tròn, trái 
tim, răng cưa, uốn 
lượn…
- TCVĐ: Kéo co

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Tổ 1 kê bàn ghế                                                 
- Tổ 2 sắp xếp đồ dùng                                                                                                                                                                                                                                                        
- Tổ 3: trải chiếu ...      
- Trò chuyện với trẻ về các loại thức ăn phù hợp với trẻ khi bị bệnh tiêu chảy :  uống nhiều nước, uống 
ozezol, ăn đủ chất, không an đồ tanh,..                  
- Nghe hát: Bác đưa thư,  em đi chơi thuyền
- Nghe hát : Anh phi công , Em đi qua ngã tư đường phố, đi xe lửa...
- Ăn đa dạng  ( thực phẩm đảm bảo VSATTP)

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
1

Trò chuyện về các 
phương tiện giao 
thông
- Múa Bông hoa 
mừng cô

- Thực hành một số 
quy định về an toàn 
nơi công công: 
Không leo trèo, bẻ 
cây, không đi ra 

- Cho trẻ nghe và 
nhận ra sắc thái của  
các thể loại âm 
nhạc khác nhau 
(nhạc thiếu nhi: 

Trò chơi âm nhac: 
Nghe giai điệu đoán 
tên bài hát.

- Kể chuyện cho bé: 
- Nêu gương bé 
ngoan
- Liên hoan văn 
nghệ
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

đường một mình… 
- Chơi tự do

Em yêu cây xanh,  
Hoa trường em...                                                         
- Chơi tự do

Nhánh 
2

- Nhận ra ký hiêu 
thông thường: Nơi 
nguy hiểm, biển 
báo giao thông, lối 
ra vào nhà vệ 
sinh….

- Cho trẻ nghe các 
bài hát, bản nhạc; 
Em đi qua ngã tư 
đường phố, đường 
em đi…

- Kẻ cho trẻ nghe 
Truyện: Vì sao thỏ 
cụt đuôi, Qua 
đường... phù hợp 
với độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

Trò chơi âm nhac: 
Nghe giai điệu đoán 
tên bài hát.

- Kể chuyện cho bé: 
Xe lu và xe ca
- Nêu gương bé 
ngoan
- Liên hoan văn 
nghệ

Nhánh 
3

- Bài thơ: Giúp bà                                                              
Câu đố,: về PTGT
- Nặn bánh xe

Thực hành một số 
quy định về an toàn 
nơi công công:  
không đi ra đường 
một mình, không đi 
theo người lạ, 
không đi bộ dưới 
lòng đường, không 
vượt đèn đỏ…
- Xếp hình các 
PTGT

Kể chuyện cho bé: 
Xe lu và xe ca, một 
phen sợ hãi...
- Chơi tự do

- Cho trẻ nghe  bài 
hát: em đi qua ngã 
tư đường phố, Em đi 
chơi thuyền..                           
– Chơi tự do

- Kể chuyện cho bé: 
Kiến con đi ô tô
- Nêu gương bé 
ngoan
- Liên hoan văn 
nghệ

Nhánh 
4

Thực hành một số 
quy định về an toàn 
nơi công công:  
không đi ra đường 
một mình, không đi 
theo người lạ, 
không đi bộ dưới 
lòng đường, không 
vượt đèn đỏ…

"Xác định vị trí của 
đồ vật  so  với một 
vật nào đó làm 
chuẩn"
- Đọc thơ chủ đề

- Dạy trẻ biết Nhờ 
người giúp đỡ khi 
gặp khó khăn: bị 
lạc, gặp nguy hiểm, 
ốm đau...

Trò chơi âm nhac: 
Nghe giai điệu đoán 
tên bài hát.
- Trò chuyện với trẻ 
về luật lệ giao 
thông".

- Kể chuyện cho bé: 
Những tấm biển biết 
nói
- Nêu gương bé 
ngoan

- Liên hoan văn 
nghệ
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
5

Trò chuyện với trẻ 
về cách đề nghị 
người giúp đỡ khi 
gặp khó khăn: bị 
lạc, gặp nguy 
hiểm,...

- Trò chuyện với 
trẻ về luật lệ giao 
thông".

Kể chuyện sáng tạo 
theo tranh minh 
họa

Bé chấp hành luật lệ 
giao thông   
- Hát: Đường em đi

- Kể chuyện cho bé: 
Bé muốn làm phi 
công
- Nêu gương bé 
ngoan
- Liên hoan văn 
nghệ

                    

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

- Cá rán x x x

1

Góc 
Phân vai

Nấu ăn

- Trẻ biết sử dụng các đồ 
dùng nấu ăn và có kỹ năng 
thao tác đơn giản chế biến 
món ăn.
- Trẻ gọi đúng tên món ăn.
- Giữ vệ sinh sạch sẽ trong 
khi chế biến.
- Biết sắp và bày bàn ăn 
gọn gàng

- Rau muống luộc

- Gà, rau muống,...
- Các món ăn: cơm cuộn, bánh 
,...
- Trang phục cấp dưỡng( Tạp 
dề, mũ)
- Bộ đồ dùng nấu ăn( Thớt, 
dao,rổ, bát thìa, nồi, bếp ga)
- Một số loại thực phẩm
( Rau,củ, quả,tôm,cá...)
- Album một số món ăn quen 
thuộc
- Tranh quy trình chế biến món: 
rau muống luộc , gà rán
- Đồ dùng  trong gia đình: bát, 
đĩa, nồi,....

x x x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

Gia 
đình

- Trẻ biết đóng vai các 
thành viên trong gia đình. 
Tự hóa trang thành vai đó.
- Biết thể hiện đúng vai

- Đóng vai các thành 
viên trong gia đình 

- Một số trang phục cho gia 
đình
- Đồ trang điểm
- Album các món ăn

x x x x

Bác sỹ

-Trẻ biết các thao tác khám 
chữa bệnh, dặn dò, nhắc 
nhở  bệnh  nhân,khám, kê 
đơn thuốc cho bệnh nhân.
- Thái độ niểm nở, ân cần 
với bệnh nhân
- Bệnh nhân: Biết nói được 
triệu chứng của bệnh, biết 
nói lời cảm ơn

- Bệnh viên đa khoa

- Một số hình ảnh minh họa “ 
Bé tập làm bác sĩ”
- Trang phục bác sĩ
- Đồ dùng bác sĩ: Ống nghe, 
nhiệt kế, ống tiêm, thuốc, sổ y 
bạ….

x x x x

Bán 
hàng

- Trẻ biết tên gọi một số 
con vật và giới thiệu các 
mặt hàng. Nói được tên giá 
tiền với khách hàng.
- Biết sắp xếp hàng hóa 
theo từng nhóm. Có thái độ 
niềm nở, vui vẻ với khách 
- Trẻ nói được tên mặt 
hàng, số lượng cần mua, 
mua xong biết trả tiền, nói 
lời cảm ơn.

- Bán hàng: “ Cửa hàng 
tạp hóa”
- Trẻ về góc chơi, nhận 
vai chơi.
- Trẻ sắp đặt bày bán các 
mặt hàng, gắn bảng giá.
 - Mời chào khách, giới 
thiệu mặt hàng và trao 
đổi hàng hóa với khách, 
đưa hàng đúng số lượng.

- Các loại phương tiện giao 
thông: mũ bảo hiểm, ô tô,xe 
đạp, xe máy, thuyền, biển báo 
giao thông,...
- Các loại rau, củ quả, món ăn
- Các loại thực phẩm: tôm , 
cá,....

x x x x

- Xây dựng bến đỗ tàu , 
thuyền x

2
Xây 
dựng
Góc

- TrÎ biÕt l¾p ghÐp theo 
t­ëng t­îng cña trÎ
- TrÎ t¸i t¹o l¹i c«ng viÖc 
c¸c b¸c x©y dùng - Xây vườn hoa

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi một 
số vật liệu xây dựng, gạch, 
hàng rào, biển báo giao thông, 
các loại PTGT, x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

- Xây dựng bến xe cầu 
rào x

- Xây dựng sân bay Cát 
Bi x

- Biết phân công công việc 
cho nhau để bố trí xây 
dựng công trình cho hài 
hòa và hợp lý, sù s¸ng t¹o.
- Biết đặt tên cho công 
trình
- Thể hiện sự thân thiện, 
đoàn kết với bạn bè
- Rèn nề nếp cất dọn đồ 
chơi cho trẻ trong và sau 
khi chơi 

- Xây dựng ngã tư 
đường phố 

- Các cây hoa , cây xanh,...
- Mẫu xây dựng

Chữ cái

- Biết tìm chữ cái rời để 
ghép thành từ giống từ 
trong tranh : ô tô, xe đạp, 
xe máy, biển báo,...
- Biết dùng chấm tròn ghép 
thành chữ  g, y, p, q
- Biết nối vào chữ còn thiếu 
trong các từ : ô tô, xe đạp, 
xe máy,, biển báo,...
- Biết tìm, gạch chân và 
đếm số lượng chữ  g, y , p, 
q trong bài thơ “ Cô dạy 
con”

- Ghép từ giống từ trong 
tranh: ô tô, xe đạp, xe 
máy,, biển báo,...
- G¹ch ch©n ch÷ c¸i
- Nối chữ
- Ghép các chấm tròn 

+ Thẻ chữ
+ Tranh ô tô, xe đạp, xe máy,, 
biển báo,...
+ Thơ chữ to
- Quyển album
- Các loại chữ
- ghép các chấm tròn thành chữ 
cái

x x x x

- Bé khám phá về các 
loại PTGT đường  thủy x

3

Góc 
học 
tập

LQVT

* Khám phá
- Trẻ biêt tìm các hình ảnh 
về chủ đề và phân loại theo 
yêu cầu.

- Bé khám phá về các 
loại PTGT đường bộ- 
sắt( xe chạy sức người, 
động cơ, 2 bánh, 4 
bánh,..)

- Lô tô hình ảnh các loại PTGT; 
ô tô, xe đạp, xe máy, thuyền, 
máy bay, biển báo GT,....
- Lô tô các hành vi đúng, sai 
khi tham gia gioa thông

x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

- Bé khám phá về các 
loại biển báo GT, luật lệ 
GT
- Bé chọn hành vi đúng 
sai khi tham gia giao 
thông

x

- Bé khám phá về các 
loại PTGT đường  hàng 
không

x

* Toán
- Trẻ biết tìm gài cho đủ số 
lượng 9
- Biết chia số lượng 9 thành 
2 phần
- Biết gắn vào số cho đúng 
với số lượng 9
- Bé chơi sắp xếp theo quy 
tắc  (1 ô tô- 2 xe máy- 1 
thuyền)

* Chơi bảng:
- Thêm bớt cho đủ số 
lượng 9
- Chia số lượng 9 thành  
2 phần
- Gắn vào số tương ứng 
- Sắp xếp theo quy tắc

- Lô tô chủ đề: xe ô tô, xe 
máy,...., thẻ số

x x x x

4

Góc sách 
- Truyện

Sách 
truyện

- Trẻ có kỹ năng quan sát, 
nhận biết và sắp xếp được 
tranh chuyện và kể lại theo 
tranh về chủ đề PTGT
- Trẻ có khả năng kể 
chuyện theo trí tưởng 
tượng của trẻ với đồ chơi 
với rối, tranh.
- Trẻ biết tìm và cắt, dán 
trong họa báo, tạp chí cũ 
hình ảnh về phương tiện và 
luật lệ giao thông.

- Xem tranh, s¸ch b¸o, 
®äc truyÖn vÒ các loại 
PTGT
- Album PTGT
- Kể lại chuyện, kể sáng 
tạo.
- Tranh chuyện về các 
loại PTGT

- Tranh truyện, về phương tiện 
và luật lệ giao thông.

- Tạp chí, họa báo cũ.
- Al bum, kéo, hồ dán.
.

x x x x
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Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

 Tạo  
hình

- Trẻ biết tô, vẽ, cắt dán,  
nặn, làm biển báo giao 
thông, các loại PTGT tạo 
sản phẩm các PTGT từ các 
chất liệu khác nhau: ô tô, xe 
máy , máy bay, tàu hoả.

+ VÏ, nÆn, c¾t, vÒ c¸c 
ph­¬ng tiÖn giao th«ng, 
biển báo GT

+ Lµm ®å dïng, ®å ch¬i 
b½ng c¸c  vËt liÖu ®· qua 
sö dông vÒ c¸c ph­¬ng 
tiÖn giao th«ng, 

- Mẫu của cô
- KÐo, giÊy mµu, mµu, bót vÏ, 
đất nặn, bảng nặn, hồ dán, các 
loại vỏ hộp vµ c¸c nguyªn liÖu 
kh¸c nhau.

x x x x

5

Góc  
nghệ 
thuật

 Âm 
nhạc

- Thuéc c¸c bµi h¸t vÒ chñ 
®Ò
- Trẻ tự tin, mạnh dạn biểu 
diễn các bài hát.
- Trẻ có kĩ năng sử dụng 
các dụng cụ âm nhạc: đàn, 
trống, phách tre, sắc xô..
- Hµo høng  tham gia vµo 
c¸c  ho¹t ®éng.

- Hát, múa, vận động 
các bài hát “ Em đi chơi 
thuyền” “Em đi qua ngã 
tư đường phố”, “ Đường 
em đi”, Bông hoa mừng 
cô,..

- C¸c dông cô biÓu diÔn kÕt hîp 
: xắc xô, đàn, thanh la, mũ 
múa...

x x x x

6

Góc thể 
chất

TrÎ cã kÜ n¨ng ch¬i c¸c trß 
ch¬i
- Høng thó ch¬i, ch¬i ®oµn 
kÕt cïng c¸c b¹n

- Ném vòng
- Thi chạy
- Tung, đập và bắt bóng
- Bò
- Đi trên dây

- Bóng
- Vòng
- Dây x x x x

7

Góc 
thiên 
nhiên

- Trẻ nhận biết sự phát triển 
của cây 
- Biết chăm sóc, bảo vệ cây
- Thu dọn sạch sẽ sau khi 
chơi

- Theo dõi sự phát triển 
của cây 

- Bảng theo dõi sự phát triển 
của cây
- Các dụng cụ chăm sóc cây. x x x x
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